ĐỀ 1: 


I. ĐỌC - HIỂU: (4.0 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: 

Ngọc không mài không thành đổ vật, 
người không học không biết rõ đạo. Đạo là 
lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người. Kẻ ổi 
học là học điều ấy. Nước Việt ta, từ khi lập 
quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất 
truyền. Người ta đua nhau lối học hình thức 
hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam 
cương ngũ thường. Chúa tâm thường, thần 
nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những 
điều tệ hại ấy. 

Cúi xin từ nay ban chiếu thư cho thầy 
trò trường học của phủ, huyện, các trường 
tư, con cháu các nhà văn võ, thuộc lại ở các 
trấn cựu triều, đều tùy đâu tiện đấy mà đi 
học. 

Phép dạy, nhất định theo Chu tử. Lúc 
đầu học tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần tự 
tiến lên học đến tứ thư, ngũ kinh, chư sử. 
Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều 
học mà làm. Họa may kẻ nhân tài mới lập 
được công, nhà nước nhờ thế mà vững yên. 


Đó mới thực là cái đạo ngày nay có quan hệ 
tớ lòng người. Xin chớ bỏ qua. 

(La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp, 
Bàn luận về phép học) 


Câu 1. (0,5 điểm): 
Xác định thể loại và phương thức biểu đạt chính của 
đoạn văn trên. 
Câu 2. (0,5 điểm): 
“Học rộng rồi tóm lược lại cho gọn, theo điều học mà 
làm.” 
Hãy cho biết câu văn trên thuộc kiểu câu gì? Hành 
động nói nào? 
Câu 3. (1,0 điểm): Nêu nội dung chính của đoạn văn? 
Câu 4. (2.0 điểm): 
Từ nội dung của đoạn trích trên, hãy viết đoạn văn 
khoảng 10-15 dòng, nêu suy nghĩ của em về học tập. 
IL LÀM VĂN: (6 điểm) 
“Tuổi trẻ và tương lai đất nước”. Em hiểu như thế nào 
về câu nói trên. 


GỢI Ý; I. ĐỌC HIỂU: (4 điểm) 


Câu Đáp án Điểm 
1 |- Thể loại: Tấu TE 
0.5 Phương thức biểu đạt chính: Nghị! °2 
= luận 
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2 _ '- Kiểu câu: Trần thuật 
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(0,5 
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(1,0 điểm) 
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( 2,0 điểm) 


Nội dung chính: Nêu mục đích chân 
chính của việc học, đề cao việc học 
và phương pháp học. 


¬ - thức: Đảm bảo cấu trúc đoạn văn, dung lượng 
ọp lý. 

b. Nội dung: Cần đảm bảo các ý chính 
sau: 

- Học là gì? Học là sự tìm tòi, trau dõi, 
tích lũy tri thức cho bản thân. 

- Học tập có vai trò quan trọng ntn? 
Học tập vô cùng quan trọng, muốn học 
tập tốt phải có mục địch học tập đúng 
đắn, có kế hoạch cụ thể, phương pháp 
học tập đúng đắn, quyết tâm cao... 

- Biểu hiện: Nhiều bạn đã xác định 
được động cơ mục đích học tập đúng 
đắn, nỗ lực vươn lên trong học tập trở 
thành công dân tốt góp phần xây dựng 
quê hương đất nước. 

- Nhưng 1 số bạn chưa xác định 
được động cơ, mục đích học tập, 
còn học lệch, học tủ, học đối phó, 
thiếu ý chí quyết tâm, ÿ lại, chây 
lười... trở thành gánh nặng cho xã 
hội... 

- Liên hệ bản thân, đưa ra lời 
khuyên. 
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0,25 


0,25 


0,25 
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II. LÀM VĂN: ( 6 điểm) 


Kiến thức kĩ năng cân đạt 


Dẫn dắt, nêu vai trò của tuổi trẻ đối với 
tương lai của đất nước. 


Điể 


* Phần mở bài: 


* Phần thân bài: 


- Giải thích thế nào là tuổi trẻ? (lứa tuổi 
thanh niên, thiếu niên, được học hành, rèn 
luyện đạo đức, có sức khỏe, nhiệt huyết, 
năng động, sáng tạo...) 


- Tuổi trẻ có vai trò vô cùng quan trọng đối 
với tương lai đất nước: Chủ nhân tương lai 
của đất nước, thế giới, yếu tố quan trọng 
giúp cho xã hội phát triển. Một trong những 
việc làm quan trọng nhất của tuổi trẻ chính 
là nhiệm vụ học tập. 


- Vì sao thế hệ trẻ lại có vai trò quan trọng 
với tương lai đất nước? 


+ Từ xưa đến nay, thế hệ trẻ luôn là lực 
lượng tiên phong, xông pha gian khổ, có 
đóng góp lớn lao trong công cuộc xây dựng, 
bảo vệ đất nước (dẫn chứng xưa, nay - kết 
hợp miêu tả, tự sự, biểu cảm) 

+ Hiện nay số bạn trẻ - HS chưa có ý thức 
học tập, rèn luyện. (dẫn chứng cụ thể - kết 
hợp với biểu cảm, tự sự, miêu tả) 

+ _ Nguyên nhân? (nhận thức chưa đẩy đủ, 


Si) 


0,5 


0,5 


0,50, 


đắn; ở lại, mải chơi, chưa xác định được 
động cơ học tập...) 

- Vậy làm thế nào để phát huy được vai trò 
của tuổi trẻ? 


(Trách nhiệm của Đảng nhà nước, xã hội, 
mỗi công dân (đặc biệt là học sinh?) 

* Kết bài: 

- Khẳng định tầm quan trọng của việc 
học tập, rèn luyện của thế hệ trẻ đối với 
tương lai của đất nước. 

- Liên hệ bản thân. 


«z) 
Frl, 
lì”) 


Đề bài 
Câu 1. (2,0 điểm) 
a) Bài Hịch tướng sĩ ra đời trong hoàn cảnh 
nào? Điều đó có ảnh hưởng gì đến chủ đề của 
tác phẩm? 
b) Đọc đoạn văn sau: 

Lão Hạc ơi! Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt! 
Lão đừng lo gì cho cái vườn của lão. Tôi sẽ cố 
giữ gìn cho lão. Đến khi con trai lão về, tôi sẽ 


trao lại cho hắn và bảo hắn: “Đây là cái vườn 
mà ông cụ thân sinh ra anh đã cố để lại cho 
anh trọn vẹn; cụ thà chết chứ không chịu bán 
đi một sào... 

(Nam Cao, Lão Hạc) 
Hãy cho biết đoạn văn trên thể hiện hành động 
gì? Ý nghĩa của hành động đó? 
Câu 2. (2,0 điểm) 
a) Hãy gạch chân câu văn thể hiện luận điểm 
trong đoạn văn sau và cho biết đoạn văn đã 
được trình bày theo cách nào? 

Hiện nay trình độ của đại đa số đồng bào 
ta bây giờ không cho phép đọc dài, điểu kiện 
giây mực của ta không cho phép viết dài và in 
dài, thì giờ của ta, người lính đánh giặc, người 
dân đi làm, không cho phép xem lâu. Vì vậy, 
nên viết ngắn chừng nào tốt chừng ấy... 

(Theo Hồ Chí Minh) 
b) Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 dòng) 
với chủ đề: Mùa hè. Trong đó có luận điểm: Vậy 
là mùa hè đã đến! 
Bài viết sử dụng câu trần thuật, câu câu khiến 
và câu phủ định thích hợp. 
Câu 3. (6,0 điểm) 
Có nhận xét cho rằng: “Nước Đại Việt ta ” của 
Nguyễn Trãi là áng văn tràn đây lòng tự hào 
dân tộc. 
Qua văn bản đã học, em hãy làm sáng tỏ nhận 
xét trên. 
GỢI Ý 
Câu 1. 


Lả 


a) Bài Hịch tướng sĩ ra đời trong hoàn cảnh nào? Điều đó có ảnh hưởng gì 
đến chủ đề của tác phẩm? 
b) Hãy cho biết đoạn văn trên thể hiện hành động gì? Ý nghĩa của hành 
động đó? 
Phương pháp: 
Nhớ lại thông tin tác giả, tác phẩm 
Lời giải chỉ tiết: 
a) Hịch tướng sĩ do Trần Quốc Tuấn viết vào khoảng trước cuộc kháng 
chiến chống Mông - Nguyên lần thứ hai (1285). Bài "Hịch tướng sĩ" ra đời 
trong hoàn cảnh đất nước loạn lạc. Lũ giặc ngoại xâm tàn bạo, đi lại 
nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem 
thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, đòi ngọc lụa, thu bạc vàng, để vét của kho 
có hạn. Sự thật đau lòng ấy đã tỏ rõ lòng yêu nước, chí căm thù giặc của 
Trần Quốc Tuấn thật mãnh liệt, thiết tha, sôi sục, khiến lời văn như có máu 
chảy ở đầu ngọn bút, gây xúc động cao độ cho người nghe. Ngoài ra còn đề 
cập tới trọng trách mà dân tộc giao phó đè nặng trên đôi vai, với nhiệt tình 
yêu nước cháy bỏng, Trần Quốc Tuấn nung nấu một khát vọng cao cả: 
chiến thắng giặc thù, giữ yên giang sơn bờ cõi. 
b) - Hành động nói của đoạn văn là hành động ước kết. 
- Đoạn văn rất cảm động thể hiện lời ước kết, tiếng nói lương tâm của ông 
giáo, nguyện sẽ giữ gìn và trao lại ba sào vườn cho con trai lão Hạc... 
a) Hãy gạch chân câu văn thể hiện luận điểm trong đoạn văn sau và cho 
biết đoạn văn đã được trình bày theo cách nào? 
b) Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 dòng) với chủ đề: Mùa hè. Trong đó 
có luận điểm: Vậy là mùa hè đã đến! Bài viết sử dụng câu trần thuật, câu 
cầu khiến và câu phủ định thích hợp. 
Phương pháp: 
a. Đọc kĩ đoạn văn 
b. Nêu suy nghĩ của em về chủ đề được cho. Chú ý yêu cầu hình thức đoạn 
văn 
Lời giải chỉ tiết: 
a) - Câu văn thể hiện luận điểm trong đoạn văn là: Vì vậy, nên viết ngắn 
chừng nào tốt chừng ấy... 
- Đoạn văn viết theo cách quy nạp. 
b) Viết đoạn văn 

Những chùm phượng đỏ rực đã nở trên những chùm cây. Vậy là mùa 
hè đã đến! Những tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá như một dàn hợp 
xướng. Ánh nắng mặt trời nhảy nhót như những chú bé tính nghịch. Mùa hè 


là khoảng thời gian nóng nực nhưng cây cối lại thi nhau khoe sắc, kết trái 
thơm ngon. Những chú, cô chim thi nhau bay lượn tỏ vẻ thích thú khi một 
mùa mới đến. Mùa hè cũng là khoảng thời gian tụi học sinh được nghỉ sau 
những giờ học căng thẳng, mệt mỏi. Mùa hè đến kỉ niệm trong tôi lại ùa về, 
sao lại mơn man quá! Những chiếc lá bàng rơi xuống sân, lũ học trò chũng 
tôi lại viết lên những dòng tâm sự chia sẻ: Bay đi! Mang những ước mơ của 
chúng tớ đi nhé! 


Câu 3. 


Có nhận xét cho rằng: “Nước Đại Việt ta” của Nguyễn Trãi là áng văn tràn đầy 
Qua văn bản đã học, em hãy làm sáng tỏ nhận xét trên. 


Phương pháp: 

Nêu suy nghĩ của em về nội dung bài thơ để làm sáng tỏ nhận xét 

Lời giải chỉ tiết: 

Mở bài: Giới thiệu tác giả Nguyễn Trãi, hoàn cảnh ra đời của Bình Ngô đại 
cáo và đoạn trích Nước Đại Việt ta, nêu luận điểm khái quát. (0,5 điểm) 
Thân bài: Chứng minh nhân nghĩa là nền tảng, cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa 
của Nguyễn Trãi. (4,0 điểm) 

- Yên dân là làm cho dân được hưởng thái bình. 

- Nhân nghĩa gắn liền với tỉnh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm. 

- Sức mạnh Đại Việt là sức mạnh nhân nghĩa, sức mạnh của độc lập dân 
tộc, sức mạnh của chính nghĩa. 

Kết bài: Nhấn mạnh, khẳng định lại tính đúng đắn của nhận xét đã nêu. 
(0,5 điểm) 


ĐỀ 3: 
I. Phần Văn - Tiếng Việt (4 điểm) 
Câu 1: (2 điểm) Chép lại nguyên văn bài thơ “Đi đường” của Hồ Chí Minh 
(phần dịch thơ). Nêu khái quát về nội dung và nghệ thuật của bài thơ. 
Câu 2: (2 điểm) Xác định kiểu câu trong đoạn văn sau: 
“Vẻ nghỉ ngại hiện ra sắc mặt, con bé hóm hỉnh hỏi mẹ một cách thiết tha: 
(1) 
Sáng ngày người ta đấm u có đau lắm không ?( 2) 
Chị Dậu gạt nước mắt: ( 3) 
Không đau con ạ! ( 4)“ 

(Ngô Tất Tố - Tắt đèn) 
II. Phần Tập làm văn: (6 điểm) 
Trò chơi điện tử đang trở thành trò chơi tiêu khiển hấp dẫn, nhất là đối với 
các bạn học sinh. Nhiều bạn vì mãi chơi nên sức học ngày càng giảm sút và 


còn phạm những sai lầm khác. Hãy viết một bài văn nghị luận nêu suy nghĩ 
của em về hiện tượng đó. 

Gợi ý: 
I. Phần Văn - Tiếng Việt: (4 điểm) 
Câu 1: (2 điểm) Nghệ thuật: Thể thơ tứ tuyệt giản dị mà hàm súc, mang ý 
nghĩa tư tưởng sâu sắc. 
Nội dung: Từ việc đi đường núi đã gợi ra chân lý đường đời, vượt qua ngàn 
gian lao chồng chất sẽ tới thắng lợi vẻ vang. 
Câu 2: (2 điểm) 
(1) Câu trần thuật 
(2) Câu nghi vấn 
(3) Câu trần thuật 
(4) Câu phủ định 
II. Phần Tập làm văn: (6 điểm) 

Dàn ý Nghị luận tác hại của trò chơi điện tử 

1. Mở bài: 
Khái quát về tác hại của trò chơi điện tử. 
Nêu vấn để cần nghị luận. 
2. Thân bài: 
a. Hiện trạng: 
Số lượng cửa hàng dịch vụ trò chơi điện tử nhiều và ngày càng gia tăng. 
Nó đã thu hút rất nhiều đối tượng, mọi lứa tuổi, đặc biệt là học sinh ở độ 
tuổi mới lớn, ưa thích khám phá cái mới. 
Nhiều bạn học sinh ngồi hàng giờ, hàng ngày trước màn hình máy tính, mê 
mẩn với những trò chơi trên máy mà sao nhãng học hành và còn phạm 
nhiều sai lầm khác nữa... 
b. Nguyên nhân: 
Trò chơi điện tử hiện nay đang thu hút mọi người bởi tính đa dạng và 
phong phú của nó. 
Đây là một thú vui tiêu khiển rẻ tiền, dễ chơi với những âm thanh, đồ họa 
rất sống động, bắt mắt, mới lạ, hợp với tính cách của giới trẻ. 
Do bản thân chưa có ý thức tự giác, còn mãi chơi; do gia đình, bố mẹ còn 
lỏng lẻo trong việc quản lí con cái... 
c. Tác hại: 
Đam mê trò chơi điện tử: tốn thời gian dễ khiến học sinh sao nhẫng việc 
học tập, dẫn đến kết quả thấp kém, trốn học, bỏ học.. 
Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người: cận thị, đầu óc mệt mỏi. 
Chơi game nhiều, sống với thế giới ảo sẽ làm đầu óc mụ mẫm, ảo giác, 
thiếu vốn sống thực tế... 
Để có tiền chơi điện tử, người chơi có thể trở thành kẻ trộm cắp, cướp giật, 
thậm chí gây nhiều tội ác khác... 
Bị ảnh hưởng bởi những nội dung không lành mạnh hoặc bị bạn bè xấu rủ 
rê, lôi kéo dễ mắc vào các tệ nạn xã hội... 
(Nêu một vài dẫn chứng cụ thể). 
d. Giải pháp khắc phục, lời khuyên: 


Việc mải chơi điện tử rất nguy hại với lứa tuổi học sinh. Vì vậy: 

- Mỗi học sinh cần phải có ý thức tự giác, thực hiện qui định về thời gian, 
không ảnh hưởng đến học tập... 

- Các bậc phụ huynh cần quản lí con em mình chặt chẽ 

- Nhà trường và các tổ chức xã hội cần tổ chức các sân chơi bổ ích và lành 
mạnh nhằm thu hút các em. 

- Các cơ quan chức năng cần quản lí và kiểm soát chặt chẽ các dịch vụ điện 
tử, cần có hình thức xử phạt nghiêm đối với các đối tượng vi phạm 

(Học sinh có thể nêu những giải pháp hợp lý khác) 

- Liên hệ thực tế, đưa ra lời khuyên thiết thực. 

3. Kết bài: 

Khái quát nhận định của cá nhân về vấn đề nghị luận. 

Hơn ai hết, bản thân mỗi bạn trẻ cần ý thức rõ ràng những mặt lợi, mặt hại 
của trò chơi điện tử để tự điều chỉnh mình, tự rèn luyện ý thức tự giác. 

Chỉ nên xem đây là thú tiêu khiển mang tính giải trí để không quá lạm 
dụng nó, phụ thuộc vào nó. 


ĐỀ 4: 
Câu 1: (2,0 điểm) 


Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu: 


Như nước Đại Việt ta từ trước, 
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu, 
Núi sông bờ cối đã chia, 
Phong tục Bắc Nam cũng khác. 
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập, 
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương, 
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, 
Song hào kiệt thời nào cũng có. 


a. Đoạn trích nằm trong văn bản nào ? Tác giả là ai ? 


b. Để khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc, tác giả đã dựa vào những yếu 
tố nào ? 


c. Xác định kiểu câu và hành động nói trong câu: 


Như nước Đại Việt ta từ trước, 
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu. 
Câu 2: (2,0 điểm) 


Viết đoạn văn (khoảng 5-6 dòng) trình bày lợi ích của việc đi bộ đối với việc 
mở rộng hiểu biết thực tế. Giải thích cách sắp xếp trật tự từ ở một câu 
trong đoạn văn đã viết. 


Câu 3: (6,0 điểm) 
Cảm nhận của em về tỉnh thần yêu nước, lòng căm thù giặc của 
Trần Quốc Tuấn, sau khi học xong văn bản Hịch tướng Sĩ của TQT 


Câu | Ý” Nội dung Điể 
__ |Đọc đoạn văn và thực hiện các yêu cầu 
- Đoạn trích nằm trong văn bản Nước Đại Việt 
ta (trích Binh Ngó đại cáo) 


a 
- Tác giả: Nguyễn Trãi 0,5 đ 
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Nguyễn Trãi đưa ra yếu tố căn bản để xác định 
1 độc lập, chủ quyền của dân tộc: nền văn hiến lâu lđ 
đời, cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán, lịch 
sử riêng, chế độ riêng. 
- Kiểu câu: trần thuật 0,5 đ 
C 
- Hành động nói: trình bày 0,5đ 
2 Viết đoạn văn (khoảng 5-6 dòng) 2,0 


a. Đảm bảo yêu cầu hình thức đoạn văn 


Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn 


2 ñ NT: s 0,25 
dịch, qui nạp, tổng - phần - hợp, móc xích hoặc 
song hành, đúng yêu cầu về dung lượng. 
b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: lợi ích của việc 0.25 


đi bộ đối với việc mở rộng hiểu biết thực tế 

c. Viết đoạn văn trong đó có sử dụng cách sắp xếp 
trật tự từ trong câu. Có thể lựa chọn cách lập luận: 
Đi bộ không chỉ mang lại sức khỏe tốt cho bản 
thân mà còn giúp ta mở mang kiến thức. Đi bộ 
ngắm cảnh giúp chúng ta có góc nhìn mới, chân 
thực hơn về đời sống xung quanh chúng ta. Chúng 
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ta có thể cảm nhận tiết trời trong xanh mỗi buổi 
sớm mai, hay đơn giản nhìn thấy rõ cỏ cây hoa lá, 
thiên nhiên xung quanh chúng ta đang phát triển 
và chân thực như thế nào. Đi bộ đưa chúng ta tới 
những vùng đất mới, giúp ta am hiểu văn hóa 
phong tục và những nét đẹp của các vùng miền. 


d. Giải thích được cách sắp xếp trật tự từ trong 
một câu. 


ở. Chính tả, ngữ pháp 
Đảm bảo đúng chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 


Chữ viết, trình bày sạch sẽ, khoa học. 


